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KẾ HOẠCH 

Khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2026 

  

         Căn cứ Thông tư số 105/2023/TT- BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc 

phòng về Quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư 06/2025/TT-BQP ngày 

30/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định 

tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Quốc phòng;  

 Căn cứ Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 17/9/2025 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc thực công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2026; 

          Căn cứ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của Chủ tịch ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập 05 Hội đồng khám sức khỏe khu 

vực năm 2026; 

Căn cứ vào kế hoạch số 643/ KH – BCH, ngày 11 tháng 11 năm 2025 của 

Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Hà Trung về việc điều hành khám sức khoẻ 

nghĩa vụ quân sự năm 2026. 

                         Bệnh viện đa khoa Hoằng Hoá xây dựng kế hoạch khám tuyển sức khoẻ 

nghĩa vụ Quân sự năm 2026 như sau: 
 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Nhằm thực hiện khám, phân loại, kết luận sức khoẻ đối với công dân đã 

qua sơ tuyển đảm bảo chính xác, khách quan, nghiêm túc, đúng trình tự quy định 

của pháp luật để tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ thực 

hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026. 

 2. Yêu cầu 

 - Công tác chuẩn bị và tổ chức khám phải chặt chẽ theo đúng quy trình; 

kết luận đánh giá phải khách quan, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi 

mặt trong quá trình tổ chức khám tuyển. 

 - Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm, có hiệu quả của các cơ 

quan, đơn vị liên quan trong khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự. 

 II. NỘI DUNG 

          1. Nội dung 



 Khám phân loại sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2026 theo đúng quy định 

tại Thông tư 105/2023/TT- BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy 

định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư 06/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định tiêu chuẩn 

sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc 

phòng;  

 2. Chỉ tiêu khám 

 Số lượng công dân khám tuyển 1190 người. 

          3. Bố trí bàn khám và nhân lực khám. 

3.1. Bàn khám: 

          - Bàn đón tiếp 

          - Bàn Kết luận: Bs Nguyễn Xuân Lập, Bs Nguyễn Hải Triều. 

 - Bàn khám Thể lực: ĐD Nghị, ĐD Hằng (KHNV). 

          - Bàn khám Nội - Thần kinh 02 bàn: Bs Đại, Bs Trung, ĐD Châm, ĐD 

Hoa, ĐD Hợp. 

          - Bàn khám Ngoại - Da liễu: Bs Tùng, ĐD DũngA. 

          - Bàn khám Mắt: Bs Huyền, ĐD Huy, Ds Hằng (Phòng VTYT), ĐD 

Cường, ĐD Thuỷ (KHTH). 

          - Bàn khám RHM - TMH: Bs Quang, ĐD Minh (LCK). 

          - Xét nghiệm: Bs Huyền, KTV Thanh, Tiến, Nga . 

          - Siêu âm, điện tâm đồ: Bs Đông, Điều dưỡng Tuấn, Điều dưỡng Lan. 

          - Xquang: Bs Chính, KTV Cường (chụp và đọc kết quả tại bệnh viện đa 

khoa Hoằng Hoá). 

          - Bàn Thống kê: ĐD Võ Thị Nga. 

          3. Thời gian, địa điểm: 

 3.1. Thời gian 

          - Thời gian khám 06 ngày: 

 - Ngày 24/11/2025: Họp đoàn khám sức khỏe, tập huấn chuyên môn tại 

Hội trường tầng 3 Bệnh viện. 

 - Thời gian khám từ ngày 25/11/2025 – 30/11/2025.  

          + Sáng: 7h15 đến 11h30 phút 

          + Chiều: 13h30 đến 17h00. 

 3.2. Đại điểm 

 Tại Trung tâm Y tế Hoằng Hoá 



4. Triển khai khám: 

 - Hướng dẫn phân luồng 

 - Đăng ký khám 

          - Các cán bộ của BCHQS huyện hướng dẫn các công dân đến các bàn 

khám, các bàn khám có nhiệm vụ thăm khám và đánh giá phân loại sức khoẻ 

theo thông tư 105/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; Thông tư 106/2025/TT-

BQP ngày 30/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về 

Quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Quốc phòng. 

 - Sau khi khám xong tại các bàn khám chuyển về phòng kết luận để phân 

loại sức khoẻ. 

- Tiến hành xét nghiệm, siêu âm, chụp Xquang tim phổi cho những thanh 

niên đủ điều kiện. 

          5. Định mức VTTH và  kinh phí:      

          5.1.Vật tư tiêu hao phục vụ khám(Theo quy định tại TT số 105/2023/ TT- 

BQP)                                                                                                                         

TT 

 

Tên Vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức/100 

người 

Tổng 

số 

khám 

Tổng 

số vật 

tư 

Giá  

1 Cồn 700  ml 1000 1190 11900 22đ/ml 261.800 

2 Bông hút Gam 1000 1190 11900 93.4đ/g 1.111.460 

3 Găng tay Đôi 50 1190 595 2522đ 1.500.590 

4 Giấy đo khúc xạ Cuộn Theo thực 

dùng 

    

5 Giấy điện tim Cuộn Theo thực 

dùng 

    

6 Giấy in hình ảnh 

siêu âm 

Cuộn Theo thực 

dùng 

    

7 Gel siêu âm Lít Theo thực 

dùng 

    

8 Phim XQ Cái Theo thực 

dùng 

    

9 Dd sát khuẩn tay 

nhanh 

ml 5000 1190 59500 96.2đ/ml 5.723.900 

10 Pin đèn 1.5v Đôi 5 1190 59.5 25.000đ 1.475.000 



3.2 Tiền hỗ trợ cho đoàn khám tuyển. 

         - Số lượng: 28 người x 06 ngày  x  307.500đ/ người/ngày = 51.660.000đ 

          (Năm mươi mốt triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn) 

5.2. Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh:  

TT 
Các xét nghiệm cận lâm sàng 

Đơn giá/ 

lượt/ca(đồng) 

Hình thức 

thanh toán 

1 Công thức máu 18 thông số 43.500đ  

 

 

 

 

 

 

Thanh toán 

theo số 

lượng làm 

thực tế 

2 Glucose máu 22.400đ 

3 GOT 22.400đ 

4 GPT 22.400đ 

5 Ure 22.400đ 

6 Creatinine 22.400đ 

7 HbsAg test nhanh 58.600đ 

8 Anti – HCV test nhanh 58.600đ 

9 HIV test nhanh 58.600đ 

10 Nước tiểu 10 thông số 28.600đ 

11 Ma tuý tổng hợp 120.000đ 

12 Nhóm máu ABO, Rh 75.600đ 

13 Điện tim 39.900đ 

11 Xà phòng thơm 

rửa tay 

Bánh 5 1190 59.5 12.000đ 708.000 

12 Xà phòng giặt Gam 500 1190 5950 45đ/g 267.750 

13 Khăn mặt lau 

tay 

Chiếc 10 1190 119 25.000đ 2.975.000 

14 Bút bi Chiếc 20 1190 238 5.000đ 1.190.000 

15 Giấy A4 Tệp(g) 0,5 g 1190 5.95 70.000đ 413.000 

16 Hoá chất vật tư 

xét nghiệm 

 Theo thực 

dùng 

    

17 Sổ thống kê Cuốn 02  02 50.000 100.000 

18 Đè lưỡi (dùng 1 

lần) 

Hộp 10  10 35.000  350.000 

 Tổng (Mười sáu triệu. không trăm bảy mươi sáu nghìn năm trăm 

đồng) 

16.076.500 



14 Siêu âm tổng quát 58.600đ 

15 

Chụp Xquang ngực thẳng số hóa 01 

phim 
73.300đ 

16 Các xét nghiệm khác ( nếu có   

Tổng 

(Bảy trăm hai bảy ngàn, ba trăm đồng 

chẵn) 727.300 

 

 

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đoàn khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự  

 Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao, chỉ đạo triển khai khám, phân loại sức khoẻ theo đúng quy định 

tại Thông tư 105/2023/TT- BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy 

định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định tiêu chuẩn 

sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc 

phòng. 

 2. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ 

 - Tổ chức tập huấn về công tác khám, kết luận theo Thông tư 

105/2023/TT-BYT ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định tiêu 

chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Quốc phòng; Thông tư 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 105/2023/TT-BQP ngày 

06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức 

khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

- Tham mưu cho Ban giám đốc bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng thực 

hiện tốt công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2026.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. 

 - Tổng hợp báo cáo số liệu kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự  năm 

2026 cho các cấp theo đúng quy định. 

 3. Các khoa, phòng 

 - Bố trí công việc để các bác sỹ, điều dưỡng trong Hội đồng khám sức 

khoẻ tham gia trong thời gian khám sức khoẻ Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. 

 - Chuẩn bị đầy phương tiện, trang thiết bị y tế, vật tư, hoá chất đảm bảo 

công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự. 

 



Trên đây là kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026 của 

Bệnh viện đa khoa Hoằng Hóa.    

       
 Nơi nhận: 

 - HĐKSK KV 2 (b/c); 

 - TTYT Hoằng Hoá (p/h); 

 - Các khoa, phòng (t/h); 
 - Lưu: VT, KHNV. 

 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

      Nguyễn Xuân Lập 
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